
DANH SÁCH  

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN KIỂM SOÁT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNHCỦA TỈNH VÀ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số 698 /QĐ-UBND ngày 16 tháng9  năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

I 
Công chức, viên chức làm công tác đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh: 

01 Đặng Quang Hà 
Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

02 Trịnh Văn Minh 

Phó Giám đốc Phụ 

trách Trung tâm Phục 

vụ hành chính công 

tỉnh Kon Tum 

03 Huỳnh Minh Chấn 

Bộ phận Kiểm soát 

TTHC Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum 

04 Lê Hữu Phương 

Bộ phận Kiểm soát 

TTHC Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum 

05 Võ Đình Trung 

Bộ phận Kiểm soát 

TTHC Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum 

II 
Công chức, viên chức chức làm công tác đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành: 

01 U Thị Thanh Phó Giám đốc Sở 

Sở Tài chính 
02 Phan Kim Tân 

Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

03 Huỳnh Thị Thu Dung 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

04 Rơ Chăm Lê 
Phó Chánh Văn 

phòngBDT tỉnh 
Ban Dân tộc tỉnh 



STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

05 Nguyễn Thị Thơ Phó Giám đốc Sở 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

06 Dương Thúy Hồng 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

07 Trần Thị Thu Huyền 

Phó Trưởng phòng 

Thông tin-Báo chí-

Xuất bản 

08 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Phó Trưởng phòng 

Bưu chính-Viễn 

thông 

09 Huỳnh Thị Tuyết Nga Phó Giám đốc Sở 

Sở Công Thương 
10 Võ Ngọc An Chánh Thanh tra Sở 

11 Võ Thị Lai 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

12 Phan Mười Phó Giám đốc Sở 

Sở Giao thông vận 

tải 

13 Định Minh Sáng Chánh Văn phòng Sở 

14 Bùi Thị Hồng 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

15 Phan Thị Diệu Thơ 

Chuyên viên phòng 

Quản lý phương tiện 

và người lái 

16 Trần Văn Chí Phó Giám đốc Sở 

Sở Ngoại vụ 
17 Trương Thanh Thảo 

Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

18 Hoàng Quỳnh Ny 
Chuyên viênphòng 

Quản lý Biên giới 

19 Lê Trí Khải Phó Giám đốc Sở 

Sở Y tế 
20 Bùi Thị Hồng Lê 

Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

21 Phạm Thị Thanh Hải 
Nhân viên Văn phòng 

Sở 

22 Nguyễn Văn Bình Giám đốc Sở Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 23 Trần Văn Phát Chánh Văn phòng Sở 



STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

24 Nguyễn Văn Giảng 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

25 Bùi Thanh Bình Giám đốc Sở 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

26 Nguyễn Văn Khoa Chánh Thanh tra Sở 

27 Nguyễn Thị Thương 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

28 Trần Thùy Trâm 
Nhân viên Văn phòng 

Sở 

29 Đoàn Thành Nhân Phó Giám đốc Sở 

 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

30 Huỳnh Thị Thu Vân 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

31 Hoàng Thị Thanh Hải 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

32 Tạ Thị Thanh 
Chuyên viên phòng 

Tổ chức cán bộ 

33 Phan Thanh Quang Phó Giám đốc Sở 

Sở Xây dựng 
34 Nguyễn Thị Liễu Hạnh 

Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

35 Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc Sở 

Sở Nội vụ 
36 Trần Ngọc Tuấn Chánh Văn phòng Sở 

37 Vũ Thị Huệ 
Chuyên viên Văn 

Phòng Sở 

38 Nguyễn Văn Lộc Giám đốc Sở 

 

Sở Tài nguyên và  

Môi trường 

39 Nguyễn Đình Khải Chánh Văn phòng Sở 

40 
Nguyễn Thị Kim 

Hoanh 

Phó Chánh Văn 

phòng 

41 Hà Như Linh 
Nhân viên phòng 

Khoáng sản 

42 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 
Nhân viên Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh 

43 Vũ Mạnh Hải 
Phó Trưởng ban 

BQLKKT tỉnh Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 
44 Nguyễn Thanh Dao Phó Chánh Văn 



STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

phòng BQLKKT tỉnh 

45 Nguyễn Quốc Văn 
Chuyên viên phòng 

Quản lý đầu tư 

46 Hồ Tấn Cường 

Chuyên viên phòng 

Quản lý Xây dựng, 

TN và môi trường 

47 Bùi Đức Trung 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

48 Trần Văn Cao Sơn 

Phó Trưởng phòng 

Kế hoạch, tài chính 

Sở 

49 Trần Khoa 
Chuyên viên Thanh 

tra Sở 

50 Nguyễn Hồng Minh 

Trưởng phòng Thanh 

tra, pháp chế - Chi 

cục Phát triển nông 

thôn 

51 Nguyễn Thị Loan 

Chuyên viên Chi cục 

Quản lý chất lượng 

nông lâm và thủy sản 

52 Nguyễn Thế Công 

Phó Trưởng phòng 

Quản lý công trình 

thủy lợi và nước sạch 

nông thôn -Chi cục 

Thủy lợi 

53 Vũ Văn Đãn 

Phó Chi cục trưởng - 

Chi cục Trồng trọt, 

bảo vệ thực vật 

54 Nguyễn Tùng Lương 

Chuyên viênphòng 

Thanh tra, pháp chế - 

Chi cục Trồng trọt, 

bảo vệ thực vật 

55 Nguyễn Văn Tiến 
Phó Chi cục trưởng – 

Chi cục Kiểm lâm 

56 Võ Thanh Thành 
Trưởng phòng Sử 

dụng và PTR – Chi 



STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

cục Kiểm lâm 

57 Đinh Phú Cường 

Chuyên viên phòng 

Sử dụng và PTR – 

Chi cục Kiểm lâm 

58 Tạ Thanh Danh 

Chuyên viên phòng 

Thanh tra, pháp chế - 

Chi cục Kiểm lâm 

59 Trần Thị Ngọc Oanh 

Chuyên viên phòng 

Quản lý bảo vệ rừng 

và Bảo tồn TN – Chi 

cục Kiểm lâm 

60 Hồ Thị Thanh Nga 

Chuyên viên phòng 

Hành chính, tổng hợp 

– Chi cục Kiểm lâm 

61 Phạm Đình Thanh Giám đốc Sở 

Sở Tư pháp 
62 Nguyễn Trung Hiếu  

Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

63 
Phạm Thị Thanh 

Huyền 

Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

64 U Minh Long 
Phó Trưởng phòng 

Thanh tra 3  
Thanh tra tỉnh 

65 A Kang Giám đốc Sở 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

66 Nguyễn Thanh Tính Chánh Văn phòng  

67 Lê Văn Thương 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 

68 Trần Văn Thịnh 
Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

69 
Nguyễn Thị Hạnh 

Trang 

Phó Trưởng phòng 

Người có công 

70 Đường Việt Hoàn 

Chuyên viên phòng 

Lao động, tiền lương 

và BHXH 

71 Huỳnh Thị Thúy Hà Phó Giám đốc Sở 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 72 Ngô Đình Quốc 
Phó Chánh Văn 

phòng Sở 



STT Họ và tên Chức vụ Cơ quan 

73 Huỳnh Quốc Hoàng 
Phó Trưởng phòng 

Đăng ký kinh doanh 

74 Hoàng Công Minh 

Phó Trưởng phòng 

Đấu thầu, thẩm định 

và Giám sát đầu tư 

75 Mai Thị Kim Yến 
Phó Trưởng phòng 

Doanh nghiệp 

76 Hồ Thị Bích Thủy 
Chuyên viên phòng 

Đăng ký kinh doanh 

77 Lê Bảo Thoại 
Chuyên viên phòng 

Kinh tế đối ngoại 

78 Võ Thanh Tình 

Chuyên viên phòng 

Đấu thầu, thẩm định 

và Giám sát đầu tư 

79 A Brao Linh Đa 

Chuyên viên phòng 

Doanh nghiệp kinh tế 

tập thể, tư nhân 

80 Dương Quang Phục 
Trưởng phòng  

Hành chính - Tổ chức 

Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
81 Lê Khắc Chương 

Phó Trưởng phòng  

Hành chính - Tổ chức 

82 Trình Văn Duẩn 
Chuyên viên phòng 

Hành chính - Tổ chức  

 

Tổng cộng:87 công chức, viên chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục 

hành chính (05 người của tỉnh và 82 người của các sở, ban, ngành). 
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